
Phụ lục 3 
DANH SÁCH 

Người điều khiển, người áp tải phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Chi nhánh Hưng Yên - Công ty TNHH An Phú
(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số: 4108/GP-SCT ngày 08 / 9 /2026 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên)

STT Họ và Tên
Ngày 
tháng 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp 

Hạng 
giấy 
phép 
điều 

khiển 
phương 

tiện

Số GP Lái xe
Số GCN hoàn thành 

tập huấn về vận 
chuyển HNH

Ghi chú

1 Vũ Bá Hòa 30/12/1987 038087006725 20/08/2021 E, FC 380108381329

Số 170/1/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027;
số 169/1/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027

Người 
điều 
khiển 

phương 
tiện

2 Nguyễn Văn Thảo 16/07/1989 033089012225 22/12/2021 C 330139032365

Số 170/5/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027;
số 169/5/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027

Người 
điều 
khiển 

phương 
tiện

3 Lương Văn Sáng 10/10/1975 033075010933 10/05/2021 C 330074001082

Số 170/11/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027; số 
169/11/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027

Người 
điều 
khiển 

phương 
tiện
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STT Họ và Tên
Ngày 
tháng 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp 

Hạng 
giấy 
phép 
điều 

khiển 
phương 

tiện

Số GP Lái xe
Số GCN hoàn thành 

tập huấn về vận 
chuyển HNH

Ghi chú

4 Nguyễn Quang 
Huy 24/06/1964 036064008995 14/06/2024 ….. …..

Số 170/10/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027; 
số169/10/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027

Người áp 
tải 

phương 
tiện 

5 Đàm Văn Tỉnh 18/01/1982 034082012411 07/09/2021 ….. …..

Số 170/13/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027;
số 169/13/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027

Người áp 
tải 

phương 
tiện 

6 Nguyễn Văn Long 14/08/1984 033084012200 18/11/2024 ….. …..

Số 170/12/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027;
số 169/12/VCHH, có 
thời hạn đến ngày 
04/11/2027

Người áp 
tải 

phương 
tiện 
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